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1. MỤC ĐÍCH


Quy trình này qui định nội dung và trách nhiệm kiểm soát việc xử lý các chất thải Y tế.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG


Khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế Dự phòng Thừa Thiên Huế

3. VIẾT TẮT


- PXN: Phòng xét nghiệm


- CTYT: Chất thải y tế


- ATSH: An toàn sinh học


- PE: Polyetylen


- PP: Polyprotylen


- PVC: Polyvinylclorua

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Cẩm nang An toàn sinh học phòng xét nghiệm-Viện Pasteur Nha trang (01/2010)


- Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT, ngày 30/11/2007

5. NỘI DUNG

5.1. Các loại chất thải Y tế


Chất thải Y tế chia thành 5 loại sau:

5.1.1. Chất thải lây nhiễm (bệnh phẩm, môi trường nuôi cấy, ống nghiệm đựng máu, ống đựng huyết thanh…)

5.1.2. Chất thải hóa học nguy hại

5.1.3. Chất phóng xạ

5.1.4. Bình chứa áp suất

5.1.5 Chất thải thông thường

5.2. Các dụng cụ chứa đựng chất thải y tế

5.2.1. Màu sắc


- Màu vàng: Chất thải lây nhiễm


- Màu đen: Chất thải hóa học nguy hại và chất phóng xạ


- Màu xanh: Chất thải thông thường

5.2.2. Túi đựng chất thải


- Túi màu vàng và màu đen phải làm bằng nhựa PE, PP, không dùng nhựa PVC


- Túi đựng chất thải y tế có thành dày tối thiểu 0,1 mm, kích thước túi phù hợp với lượng chất thải phát sinh, thể tích tối đa của túi là 0,1m3
5.2.3. Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn


- Hộp đựng chất thải sắc nhọn phải bảo đảm các tiêu chuẩn


+ Thành và đáy cứng không bị xuyên thủng


+ Có khả năng chống thấm


+ Kích thước phù hợp


+ Có nắp đóng, mở dễ dàng


+ Miệng hộp có đủ lớn để cho vật sắc nhọn vào mà không cần dùng lực đẩy


+ Màu vàng


+ Có quai hoặc kèm hệ thống cố định


+ Khi di chuyển vật sác nhọn bên trong không bị đổ ra ngoài


+ Không được để đầy quá ¾ thùng

5.2.4. Thùng đựng chất thải


- Phải bằng nhựa, có tỷ trọng cao, thành dày và cứng, thể tích từ 20 lít trở lên


- Thùng màu vàng để gom các túi chất thải màu vàng


- Thùng màu đen để gom các chất thải màu đen


- Thùng màu xanh để gom các chất thải màu xanh


- Dung tích thùng tùy vào khối lượng chất thải phát sinh từ 10 lít trở lên


- Không được đựng quá ¾ thùng


- Các thùng đều được gián biểu tượng ATSH

5.3. XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ


- Mỗi loại chất thải được thu gom vào các dụng cụ theo mã màu qui định


- Các chất thải y tế nguy hại không được để lẫn trong chất thải y tế thông thường


- Lượng chất thải trong túi không được quá ¾ túi


- Tần xuất thu gom: Nhân viên được phân công hàng ngày chịu trách nhiẹm thu gom các chất thải y tế từ nơi chất thải phát sinh đến nơi tập trung chất thải của trung tâm ít nhất 1 lần trong ngày.


- Đối với chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, trước khi thu gom về nơi tập trung của trung tâm phải được xử lý ban đầu tại nơi phát sinh chất thải.

5.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BAN ĐẦU CHÁT THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO


- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải được xử lý an toàn ở gần nơi chất thải phát sinh.


- Các phương pháp xử lý


+ Khử khuẩn bằng hóa chất: Ngâm chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao ( như đầu côn, ống nghiệm tách huyết thanh, ống đựng máu…) trong dung dịch Chloramin B 5% trong thời gian tối thiểu 30 phút hoặc các hóa chất khử khuẩn khác theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và theo qui định của Bộ Y tế.


+ Khử khuẩn bằng hơi nóng: Cho chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao ( như môi trường nuôi cấy, tăng sinh, cục máu đông…) vào trong máy khử khuẩn bằng hơi nóng và vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ( sử dụng nồi áp suất TOMY)


+ Đun sôi liên tục trong thời gian tối thiểu 60 phút


- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao sau khi xử lý ban đầu đem đốt ở lò đốt của bệnh viện TW do công ty rác thải thu gom thực hiện.
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